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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA                                   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 
             KHOA CƠ KHÍ                                                          MÔN CƠ HỌC MÁY                 
    BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY                                  Thời gian 60 phút. Được sử dụng tài liệu. 
 
 
Câu 1: (5 đ) 

 
Cho dầm sức bền tiết diện không đổi, chịu uốn như Hình 1. Biết q=10N/mm; L=400mm; Vật liệu 
chế tạo dầm có [σ]=150MPa. Tiết diện dầm là hình chữ nhật, bề rộng là b và chiều cao là h=2b. 

a. Tính phản lực tại các gối tựa. 
b. Vẽ biểu đồ lực cắt Qy và ghi giá trị lên biểu đồ. 
c. Vẽ biểu đồ mô men Mx và ghi giá trị lên biểu đồ. 
d. Tính kích thước b và h để dầm đủ bền. 

 

 
Hình 1 

 
Câu 2: (5 đ) 
 
Cho cơ cấu như Hình 2. Khâu 4 là khâu cố định (giá). Khâu 1 (khâu AB) đang vuông góc khâu 4 (khâu 
AD) và khâu 2 (khâu BC) đang vuông góc  khâu 3 (khâu CD). Biết chiều dài mlAB 2.0= ; 

mll CEBC 22.0== ; mlCD 24.0= . Khâu 1 là khâu dẫn quay đều quanh khớp A với vận tốc góc ω1 = 
2 rad/s có chiều như hình vẽ. 

a. Xác định vận tốc góc ω3 của khâu bị dẫn (khâu 3). 
b. Xác định vận tốc dài của điểm E thuộc khâu 2 (phương, chiều, giá trị). 
c. Xác định gia tốc dài của điểm E thuộc khâu 2 (phương, chiều, giá trị). 

 

 
Hình 2 

 
 
GV ra đề: TS Phan Tấn Tùng                                                                                                                                                 CNBM: PGS.TS Phạm Huy Hoàng 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA                                   ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 
             KHOA CƠ KHÍ                                                             MÔN CƠ HỌC MÁY                 
    BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY                                       Thời gian 60 phút. Được sử dụng tài liệu. 
Câu Nội dung Điểm 

Giải phóng liên kết. Thay lực phân bố bằng lực tập trung.  
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Phương trình cân bằng lực theo phương thẳng đứng  
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Biểu đồ lực cắt Qy (N)           
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Biểu đồ Mômen Mx (Nmm)       
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Chiều cao dầm để đủ bền mmbh 7.5785.2822 =×≥=  
Vậy để đủ bền chọn tiết diện dầm có kích thước )(6030 mmmmhb ××=×  
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Xét khâu BC chuyển động song phẳng ta có CBBC vvv rrr
+=  (*) 

Bvr là vận tốc dài tuyệt đối của điểm B (so với giá) có phương nằm ngang vuông góc AB hướng 
sang trái và có giá trị là smlv ABB /4.022.01 =×== ω  

Cvr  là vận tốc dài tuyệt đối của điểm C (so với giá) có phương vuông góc CD do C quay quanh 
khớp D (khớp xoay nối giá). Giá trị Cvr  chưa biết. 

CBvr  là vận tốc dài tương đối của điểm C quay quanh điểm B có phương vuông góc BC. Giá trị 

CBvr  chưa biết. 

0.5 

 

0.5 

Trong phương trình véc tơ (*) có một véc tơ đã biết phương, chiều và giá trị ( Bvr ) và 2 véc tơ 
chỉ biết phương ( Cvr và CBvr ) nên có thể dùng họa đồ véc tơ để giải. 

Bằng họa đồ véc tơ ta có smvv BC /22.045cos 0 ==
r

. Phương chiều như hình vẽ. 
0.5 

và  smvCB /22.0=
r

. Phương chiều như hình vẽ. 0.25 

2a 

Do đó srad
l
v

CD

C /5.0
24.0
22.0

3 ===ω   ngược chiều kim đồng hồ. 0.25 

Xét khâu BE chuyển động song phẳng ta có EBBE vvv rrr
+=   

Bvr là vận tốc dài tuyệt đối của điểm B (so với giá) có phương nằm ngang vuông góc AB hướng 
sang trái và có giá trị là smlv ABB /4.022.01 =×== ω  

Evr  là vận tốc dài tuyệt đối của điểm E (so với giá) chưa biết phương và giá trị. 

0.5 

EBvr  là vận tốc dài tương đối của điểm E quay quanh điểm B có phương vuông góc BC. Cùng 
phương, cùng chiều với CBvr  

Giá trị sm
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CBEB /24.0222.0 =×==  
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2b 

Bằng họa đồ véc tơ ta có smvv BE /4.0== . Phương thẳng đứng, chiều hướng xuống hình vẽ. 0.5 
2c Xét khâu BC chuyển động song phẳng ta có CBBC aaa rrr

+=  (**) 

Do B quay đều quanh A nên có chỉ có gia tốc pháp 222
1 /8.022.0 smlaa AB

n
BB =×=== ω  

Do C quay quanh D nên có gia tốc pháp và gia tốc tiếp n
CCC aaa rrr

+= τ  
n
Car là gia tốc pháp của C quay quanh D. 222

3 /21.05.024.0 smla CD
n
C =×== ω  

τ
Car là gia tốc tiếp của C quay quanh D, có phương vuông góc CD, giá trị chưa biết. 

Do C quay quanh B nên có gia tốc pháp và gia tốc tiếp n
CBCBCB aaa rrr

+= τ  

Điểm C quay quanh B với vận tốc góc srad
l
v

CB

CB /1
22.0
22.0

2 ===ω   

n
CBar là gia tốc pháp của C quay quanh B có chiều hướng từ C vào B. 
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222
2 /22.0122.0 smla CB

n
CB =×== ω  
τ
CBar là gia tốc tiếp của C quay quanh B, có phương vuông góc CB, giá trị chưa biết. 

Vậy (**) trở thành n
CBCB

n
B

n
CC aaaaa rrrrr

++=+ ττ  
Trong phương trình véc tơ trên có 3 véc tơ đã biết phương, chiều và giá trị 

( n
Bar , n

CBar , n
Car ) và 2 véc tơ chỉ biết phương ( τ

Car và τ
CBar ) nên có thể dùng họa đồ 

véc tơ để giải.  
Ta có giá trị  

2/23.021.024.0
2
2 smaaa n

C
n
BCB =−=−=τ  (chiếu các véc tơ lên 

phương τ
CBar  - hoặc SV có thể đo trực tiếp trên họa đồ véc tơ với tỷ lệ xích) 

 

0.25 

Xét khâu BE chuyển động song phẳng ta có EBBE aaa rrr
+=  (***) 

Do E quay quanh B nên có gia tốc pháp và gia tốc tiếp n
EBEBEB aaa rrr

+= τ  
n
EBar là gia tốc pháp của E quay quanh B. Có chiều hướng từ E vào B. 

222
2 /24.0124.0 smla EB

n
EB =×== ω  
τ
EBar là gia tốc tiếp của E quay quanh B, có phương chiều giống τ

CBar  , có giá trị 

 2/26.0
22.0
24.023.0 sm

l
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Vậy (***) trở thành n
EBEB

n
BE aaaa rrrr

++= τ   
 

0.25 

Phương trình trên có các véc tơ bên vế phải đã biết phương 
chiều và giá trị. 
Dựa vào họa đồ véc tơ ta xác định được (chiếu lên phương 
đứng và phương ngang rồi dùng định lý Pythagore) 
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Góc của Ear  hợp với phương ngang 
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(hoặc SV có thể đo trực tiếp trên họa đồ véc tơ với tỷ lệ xích) 
 

0.25 

 
Chú ý : SV có thể dùng Định lý Kennedy và Định lý Willis để xác định 3ω   
 SV có thể dùng Định lý đồng dạng thuận để xác định vận tốc Evr  và Ear  
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Cách giải thứ hai 
 
2a 

 
Áp dụng định lý Kennedy: Kéo dài khâu BC cắt khâu AD tại P13. Vậy P13 chính là tâm quay tức 
thời trong chuyển động tương đối của khâu 3 so với khâu 1. 
Áp dụng định lý Willis:  
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⇒ srad /5.0
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4
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3 ===
ωω  

2 

2b Vậy vận tốc điểm C là smlv CDC /22.05.024.03 =×== ω  có phương vuông góc CD, 
chiều hướng từ C về B. 
Áp dụng định lý đồng dạng thuận 

 
Vẽ véc tơ VB nằm ngang hướng sang trái. 
Vẽ véc tơ VC hướng từ C về B 
Theo họa đồ cơ cấu thì BCE thẳng hàng và CEBC ll =  
Do đó ta nối B và C rồi kéo dài đến E sao cho CEBC =  
Dựa vào họa đồ véc tơ, ta có vE có phương thẳng đứng, hướng xuống. 
Giá trị smvv BE /4.0==  

2 

2c Giải giống đáp án trên ta có tìm được n
Bar , n

Car  và τ
Car . Áp dụng định lý đồng dạng thuận 

 
Vẽ véc tơ n

Bar  thẳng đứng hướng từ B vào A. Từ gốc của n
Bar , vẽ véc tơ n

Car  hướng từ C về D, vẽ 

tiếp véc tơ τ
Car  vuông góc CD, hướng từ C về B. 

Theo họa đồ cơ cấu thì BCE thẳng hàng và CEBC ll =  
Do đó ta nối B và C rồi kéo dài đến E sao cho CEBC =  
Dựa vào họa đồ véc tơ, ta có Ear  như hình vẽ, có phương hợp với đường nằm ngang 031≈  giá 
trị 2/166.1 smaE =  

1 

Người soạn đáp án TS Phan Tấn Tùng 


